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1 Nguyễn Minh Hiếu Nguyễn Khuyến Vovinam CN Vàng Hạng cân 32kg Nam

2 Phùng Nhật Khang Bình Giã Vovinam CN Bạc Hạng cân 32kg Nam

3 Đào Ngọc Thanh Nguyễn Thanh Tuyền Vovinam CN Đồng Hạng cân 32kg Nam

4 Bùi Nguyễn Xuân Huy Sơn Cang Vovinam CN Đồng Hạng cân 32kg Nam

5 Trần Nguyễn Nguyên Khôi Hoàng Văn Thụ Vovinam CN Vàng Hạng cân 34kg Nam

6 Tăng Nhật Quốc Lê Thị Hồng Gấm Vovinam CN Bạc Hạng cân 34kg Nam

7 Phạm Tuân Hoàng Văn Thụ Vovinam CN Đồng Hạng cân 34kg Nam

8 Nguyễn Huy Phong Nguyễn Thanh Tuyền Vovinam CN Đồng Hạng cân 34kg Nam

9 Nguyễn Văn Thành Lương Sơn Cang Vovinam CN Vàng Hạng cân 36kg Nam

10 Âu Thái Gia Huy Bình Giã Vovinam CN Bạc Hạng cân 36kg Nam

11 Lê Gia Huy Nguyễn Văn Kịp Vovinam CN Đồng Hạng cân 36kg Nam

12 Nguyễn Văn Phú Anh Lạc Long Quân Vovinam CN Đồng Hạng cân 36kg Nam

13 Đỗ Trần Minh Quang Sơn Cang Vovinam CN Vàng Hạng cân 38kg Nam

14 Võ Đình Minh Trí Hoàng Văn Thụ Vovinam CN Bạc Hạng cân 38kg Nam

15 Phan Trần Minh Thiện Ngọc Hồi Vovinam CN Đồng Hạng cân 38kg Nam

16 Trần Anh Kiệt Bình Giã Vovinam CN Đồng Hạng cân 38kg Nam

17 Lê Gia Nghị Sơn Cang Vovinam CN Vàng Hạng cân 40kg Nam

18 Phan Đình Tuấn Anh Sơn Cang Vovinam CN Bạc Hạng cân 40kg Nam

19 Lê Nguyễn Quang Trí Ngọc Hồi Vovinam CN Đồng Hạng cân 40kg Nam

20 Đặng Minh Thiện Bình Giã Vovinam CN Đồng Hạng cân 40kg Nam

21 Nguyễn Trường Thanh Đống Đa Vovinam CN Vàng Hạng cân 42kg Nam

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HUY CHƯƠNG

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH QUẬN TÂN BÌNH NĂM HỌC 2018 - 2019

                  UBND QUẬN TÂN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  TT. VĂN HÓA - THỂ THAO Q. TÂN BÌNH 



22 Tạ Ngọc Đức Trí Sơn Cang Vovinam CN Bạc Hạng cân 42kg Nam

23 Lê Hoàng Phát Nguyễn Văn Kịp Vovinam CN Đồng Hạng cân 42kg Nam

24 Bùi Đăng Khôi Ngọc Hồi Vovinam CN Đồng Hạng cân 42kg Nam

25 Nguyễn Đình Anh Sơn Cang Vovinam CN Vàng Hạng cân 45kg Nam

26 Huỳnh Lê Phúc Thịnh Hoàng Văn Thụ Vovinam CN Bạc Hạng cân 45kg Nam

27 Nguyễn Đức Khải Phú Thọ Hoà Vovinam CN Đồng Hạng cân 45kg Nam

28 Võ Thái Bình Sơn Cang Vovinam CN Đồng Hạng cân 45kg Nam

29 Phan Đình Tuấn  Sơn Cang Vovinam CN Vàng Hạng cân 48kg Nam

30 Trần Đức Trí Nguyễn Thanh Tuyền Vovinam CN Bạc Hạng cân 48kg Nam

31 Huỳnh Quốc Minh Nguyễn Văn Kịp Vovinam CN Đồng Hạng cân 48kg Nam

32 Nguyễn Phi Khanh Hoàng Văn Thụ Vovinam CN Đồng Hạng cân 48kg Nam

33 Lưu Thụ Thảo Nguyễn Văn Kịp Vovinam CN Vàng Hạng cân 32kg Nữ

34 Nguyễn Lê Khanh Sơn Cang Vovinam CN Bạc Hạng cân 32kg Nữ

35 Nguyễn Bảo Hà Ngọc Hồi Vovinam CN Đồng Hạng cân 32kg Nữ

36 Mai Hồ Ngọc Thanh Nguyễn Thanh Tuyền Vovinam CN Đồng Hạng cân 32kg Nữ

37 Hoàng Nguyễn Ngọc Trâm Lê Thị Hồng Gấm Vovinam CN Vàng Hạng cân 34kg Nữ

38 Trần Thị Diễm Hạnh Sơn Cang Vovinam CN Bạc Hạng cân 34kg Nữ

39 Lê Quỳnh Thơ Trần Quốc Toản Vovinam CN Đồng Hạng cân 34kg Nữ

40 Lê Thuỳ Trang Sơn Cang Vovinam CN Đồng Hạng cân 34kg Nữ

41 Phan Minh Anh Sơn Cang Vovinam CN Vàng Hạng cân 36kg Nữ

42 Huỳnh Thị Ngọc Trinh Sơn Cang Vovinam CN Bạc Hạng cân 36kg Nữ

43 Lê Hoài Băng Nguyễn Văn Kịp Vovinam CN Đồng Hạng cân 36kg Nữ

44 Nguyễn Ngân Hà Nguyễn Văn Kịp Vovinam CN Đồng Hạng cân 36kg Nữ

45 Cô Ca Nguyễn Văn Kịp Vovinam CN Vàng Hạng cân 38kg Nữ

46 Nguyễn Thái Ái My Lạc Long Quân Vovinam CN Bạc Hạng cân 38kg Nữ

47 Nguyễn Bảo Nhi Bình Giã Vovinam CN Đồng Hạng cân 38kg Nữ

48 Phan Nguyễn Phương Anh Trần Quốc Toản Vovinam CN Đồng Hạng cân 38kg Nữ

49 Ngô Lê Hoàng Uyên Hoàng Văn Thụ Vovinam CN Vàng Hạng cân 40kg Nữ

50 Nguyễn Thị Hải Yến Nguyễn Văn Kịp Vovinam CN Bạc Hạng cân 40kg Nữ

51 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sơn Cang Vovinam CN Đồng Hạng cân 40kg Nữ

52 Lê Nguyễn Ngọc Trâm Bình Giã Vovinam CN Đồng Hạng cân 40kg Nữ



53 Võ Phương Gia Hân Bành Văn Trân Vovinam CN Vàng Hạng cân 42kg Nữ

54 Đặng Kim Hồng Ân Bình Giã Vovinam CN Bạc Hạng cân 42kg Nữ

55 Nguyễn Lai Hân Di Trần Quốc Toản Vovinam CN Đồng Hạng cân 42kg Nữ

56 Phạm Lê Trân Châu Sơn Cang Vovinam CN Đồng Hạng cân 42kg Nữ

57 Phạm Nghinh Xuân Hoàng Văn Thụ Vovinam CN Vàng Hạng cân 45kg Nữ

58 Đoàn Trần Bảo Hân Bình Giã Vovinam CN Bạc Hạng cân 45kg Nữ

59 Trần Hồng Ánh Lê Thị Hồng Gấm Vovinam CN Đồng Hạng cân 45kg Nữ

60 Phạm Nguyễn Tường Vy Bình Giã Vovinam CN Đồng Hạng cân 45kg Nữ

61 Lương Bảo Hân Bình Giã Vovinam CN Vàng Hạng cân 48kg Nữ

62 Phương Anh Nguyễn Văn Kịp Vovinam CN Bạc Hạng cân 48kg Nữ

63 Bùi Lâm Thiên Kim Nguyễn Văn Kịp Vovinam CN Đồng Hạng cân 48kg Nữ

64 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Trần Quốc Toản Vovinam CN Đồng Hạng cân 48kg Nữ

65 Võ Đình Minh Trí Hoàng Văn Thụ Vovinam CN Vàng Đơn luyện Nam: Thập Tự Quyền

66 Bùi Nguyễn Xuân Huy Sơn Cang Vovinam CN Bạc Đơn luyện Nam: Thập Tự Quyền

67 Nguyễn Phúc Khang Đống Đa Vovinam CN Đồng Đơn luyện Nam: Thập Tự Quyền

68 Võ Nguyễn Tường Vy Trần Quốc Toản Vovinam CN Vàng Đơn luyện Nữ: Thập Tự Quyền

69 Nguyễn Cao Minh Anh Hoàng Văn Thụ Vovinam CN Bạc Đơn luyện Nữ: Thập Tự Quyền

70 Trương Bảo Ngọc Sơn Cang Vovinam CN Đồng Đơn luyện Nữ: Thập Tự Quyền

71 Đỗ Kim Ngân Bạch Đằng Vovinam CN Đồng Đơn luyện Nữ: Thập Tự Quyền

72 Nguyễn Đình Anh Sơn Cang Vovinam ĐĐ Vàng Đồng đội Nam: Long Hổ Quyền

73 Nguyễn Văn Thành Lương Sơn Cang Vovinam ĐĐ Vàng Đồng đội Nam: Long Hổ Quyền

74 Võ Thái Bình Sơn Cang Vovinam ĐĐ Vàng Đồng đội Nam: Long Hổ Quyền

75 Phan Đình Tuấn Anh Sơn Cang Vovinam ĐĐ Vàng Đồng đội Nam: Long Hổ Quyền

76 Trịnh Tuấn Trung Sơn Cang Vovinam ĐĐ Vàng Đồng đội Nam: Long Hổ Quyền

77 Nguyễn Đặng Trường Khang Hoàng Văn Thụ Vovinam ĐĐ Bạc Đồng đội Nam: Long Hổ Quyền

78 Trần Minh Tuệ Hoàng Văn Thụ Vovinam ĐĐ Bạc Đồng đội Nam: Long Hổ Quyền

79 Nguyễn Hữu Đức Hoàng Văn Thụ Vovinam ĐĐ Bạc Đồng đội Nam: Long Hổ Quyền

80 Đoàn Thiên Hải Hoàng Văn Thụ Vovinam ĐĐ Bạc Đồng đội Nam: Long Hổ Quyền

81 Trần Nguyễn Nguyên Khôi Hoàng Văn Thụ Vovinam ĐĐ Bạc Đồng đội Nam: Long Hổ Quyền

82 Phạm Nghinh Xuân Hoàng Văn Thụ Vovinam ĐĐ Vàng Đồng đội Nữ: Thập Tự Quyền

83 Ngô Lê Hoàng Uyên Hoàng Văn Thụ Vovinam ĐĐ Vàng Đồng đội Nữ: Thập Tự Quyền



84 Tô Nguyễn Phương Khanh Hoàng Văn Thụ Vovinam ĐĐ Vàng Đồng đội Nữ: Thập Tự Quyền

85 Hoàng Ngọc Hân Hoàng Văn Thụ Vovinam ĐĐ Vàng Đồng đội Nữ: Thập Tự Quyền

86 Vũ Ngọc Mai Khôi Hoàng Văn Thụ Vovinam ĐĐ Vàng Đồng đội Nữ: Thập Tự Quyền

87 Trương Bảo Ngọc Sơn Cang Vovinam ĐĐ Bạc Đồng đội Nữ: Thập Tự Quyền

88 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sơn Cang Vovinam ĐĐ Bạc Đồng đội Nữ: Thập Tự Quyền

89 Nguyễn Ngọc Châu Giang Sơn Cang Vovinam ĐĐ Bạc Đồng đội Nữ: Thập Tự Quyền

90 Phan Minh Anh Sơn Cang Vovinam ĐĐ Bạc Đồng đội Nữ: Thập Tự Quyền

91 Nguyễn Lê Khanh Sơn Cang Vovinam ĐĐ Bạc Đồng đội Nữ: Thập Tự Quyền

92 Võ Nguyễn Tường Vy Trần Quốc Toản Vovinam ĐĐ Đồng Đồng đội Nữ: Thập Tự Quyền

93 Nguyễn Lai Hân Di Trần Quốc Toản Vovinam ĐĐ Đồng Đồng đội Nữ: Thập Tự Quyền

94 Phan Nguyễn Phương Anh Trần Quốc Toản Vovinam ĐĐ Đồng Đồng đội Nữ: Thập Tự Quyền

95 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Trần Quốc Toản Vovinam ĐĐ Đồng Đồng đội Nữ: Thập Tự Quyền

96 Lê Quỳnh Thơ Trần Quốc Toản Vovinam ĐĐ Đồng Đồng đội Nữ: Thập Tự Quyền
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